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Dạng 2: Toạ độ hoá một số hình học không gian 
• Chọn một điểm mà từ đó có ba đường đôi một vuông góc với nhau làm gốc toạ độ 

• Xây dựng toạ độ các điểm trên hình đã cho tương ứng với hệ trục vừa chọn 

• Toạ độ các điểm đặc biệt 

     𝑀 ∈ 𝑂𝑥 ⇒ 𝑀(𝑥; 0; 0)           𝑀 ∈ 𝑂𝑦 ⇒ 𝑀(0; 𝑦; 0)             𝑀 ∈ 𝑂𝑧 ⇒ 𝑀(0; 0; 𝑧) 
     𝑀 ∈ (𝑂𝑥𝑦) ⇒ 𝑀(𝑥; 𝑦; 0)      𝑀 ∈ (𝑂𝑥𝑧) ⇒ 𝑀(𝑥; 0; 𝑧)        𝑀 ∈ (𝑂𝑦𝑧) ⇒ 𝑀(0; 𝑦; 𝑧) 

 

 

 

Bài tập 1:  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho hình hộp chữ nhật 

𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴′𝐵′𝐶 ′𝐷′ có cạnh 𝐴𝐵 = 𝐴𝐴′ = 2, 𝐴𝐷 = 4Gọi 𝐸 là tâm của 

hình chữ nhật, 𝐹 là trung điểm của cạnh 𝐴𝐶 ′. Với hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 
được thiết lập như hình dưới đây. Hãy xác định toạ độ các đỉnh của 

hình hộp chữ nhật và toạ độ hai điểm 𝐸 và 𝐹? 

Lời giải 

Chọn 𝐴(0; 0; 0) là gốc toạ độ thì toạ độ các điểm như 

sau: 𝐵(2; 0; 0); 𝐶(2; 2; 0); 𝐷(0; 2; 0) 

𝐴′(0; 0; 2); 𝐵′(2; 0; 2); 𝐶 ′(2; 2; 2); 𝐷′(0; 2; 2). 

Bài tập 2:  Một máy bay 𝑀 đang cất cánh từ phi trường với hệ toạ độ 

không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧 được thiết lập như hình vẽ dưới đây. Cho biết 𝑀 là 

vị trí của máy bay và 𝑂𝑀 = 14,𝑁𝑂𝐵̂ = 32°,𝑀𝑂𝐶̂ = 65°. Tìm toạ độ 

điểm 𝑀 

Lời giải 

Ta có: 𝑂𝐶 = 𝑂𝑀.cos65° ≈ 5,9; 𝑂𝑁 = 𝐶𝑁 =
𝑂𝑀. 𝑠𝑖𝑛 6 5° ≈ 12,7; 𝑂𝐵 = 𝑂𝑁.cos32° ≈ 6,7 

Vì 𝑂𝐴𝑁𝐵 là hình chữ nhật nên 𝑂𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   
Vì 𝑂𝐶𝑀𝑁 là hình chữ nhật nên: 

 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 6,7. 𝑖⃗⃗ + 10,8. 𝑗 +

5,9. 𝑘⃗  
Vậy 𝑀(6,7; 10,8; 5,9) 
 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một 
phương án. 

Câu 1: Hình bên mô tả một sân cầu lông với kích thước theo 

tiêu chuẩn quốc tế. Với hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧được thiết lập 

như hình bên (đơn vị trên mỗi trục là mét), giả sử 𝐴𝐵 

là một trụ cầu lông để căng lưới, hãy xác định tọa độ 

của 𝐵. 

A. (6,1; 6,7; 1,55) B. (6,7; 6,1; 1,55) 
C. (6,1; 01,55) D. (0; 6,7; 1,55) 

Lời giải 

Toạ độ điểm 𝐵(6,7; 6,1; 1,55) 

Câu 2: Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′có cạnh bằng 2. Với hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 được thiết lập như 

hình bên (gốc tọa độ 𝑂 trùng với điểm 𝐴), tọa độ điểm 𝐵′ là 

A. 𝐵(0; 2; 0) B. 𝐵(2; 2; 2)  C. 𝐵(2; 2; 0) D. 𝐵(2; 0; 2) 
Lời giải 

Với 𝐴 là gốc toạ độ thì 𝐵(2; 0; 2) 

BÀI TẬP TỰ LUẬN 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
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Câu 3: Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′có cạnh bằng 2. Với hệ 

toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ 𝑂 trùng với 

điểm 𝐴), tọa độ điểm 𝐶 ′ là 

A. 𝐶′(2; 2; 0) B. 𝐶′(2; 2; 2)  

C. 𝐶′(2; 0; 0) D. 𝐶 ′(2; 0; 2) 
Lời giải 

Với 𝐴 là gốc toạ độ thì 𝐶 ′(2; 2; 2) 

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác đều 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có cạnh đáy bằng 𝑎√2, 

cạnh bên bằng 𝑎√5. Gọi O là tâm của hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

Với hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ 

O trùng với tâm hình vuông ABCD), tọa độ 𝑆𝐶⃗⃗ ⃗⃗  là: 

A. 𝑆𝐶⃗⃗ ⃗⃗  = (2𝑎; 0;−2𝑎) B. 𝑆𝐶⃗⃗ ⃗⃗  = (2𝑎; −𝑎;−2𝑎) 

C. 𝑆𝐶⃗⃗ ⃗⃗  = (𝑎; 0;−2𝑎)  D. 𝑆𝐶⃗⃗ ⃗⃗  = (𝑎; 0; 2𝑎) 
Lời giải 

Tọa độ 𝑆𝐶⃗⃗ ⃗⃗   là 𝑆𝐶⃗⃗ ⃗⃗  = (𝑎; 0;−2𝑎). 

Câu 5: Cho tứ diện 𝑆𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵𝐶 là tam giác vuông tại 𝐵, 𝐵𝐶 =
3, 𝐵𝐴 = 2, 𝑆𝐴 vuông góc với mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶) và có độ 

dài bằng 2. Với hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 được thiết lập như hình bên 

(gốc tọa độ 𝑂 trùng với điểm 𝐵). Tìm khẳng định sai  

 

A. 𝐴(0; 2; 0) B. 𝐵(0; 0; 0)  

C. 𝐶(0; 0; 3) D. 𝑆(−2; 2; 2) 
 

Lời giải 

Toạ độ điểm 𝑆(0; 2; 2) 

Câu 6: Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm 𝑀 

trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧 như hình bên. Gọi 𝐻  là hình chiếu 

vuông góc của 𝑀 xuống mặt phẳng (𝑂𝑥𝑦). Cho biết 𝑂𝑀 =

50, (𝑖 ; 𝑂𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) = 64°, (𝑂𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) = 48°. Tìm toạ độ của điểm 𝑀.  

A. 𝑀(37,2; 14,7; 30,1) B. 𝑀(14,7; 37,2; 30,1)  
C. 𝑀(30,1; 14,7; 37,2)  D. 𝑀(14,7; 30,1; 37,2) 
 

Lời giải 

Tam giác 𝑂𝑀𝐻 vuông tại 𝐻 có 𝑂𝑀 = 50, 𝑂𝑀𝐻̂ = 48° nên ta có: 

𝑂𝐻 = 𝑂𝑀.cos48° ≈ 33,5; 𝑂𝐶 = 𝑀𝐻 = 𝑂𝑀. 𝑠𝑖𝑛 4 8° ≈ 37,2 

Tam giác 𝑂𝐴𝐻 vuông tại 𝐴, 𝑂𝐻 = 33,5, 𝐴𝑂𝐻̂ = 64° nên ta có: 

𝑂𝐴 = 𝑂𝐻.cos64° ≈ 14,7;   𝑂𝐵 = 𝐴𝐻 = 𝑂𝐻. 𝑠𝑖𝑛 6 4° ≈ 30,1 

Suy ra 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 14,7. 𝑖 + 30,1. 𝑗 + 37,2. 𝑘⃗  
Vậy 𝑀(14,7; 30,1; 37,2) 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai. 

Câu 1: Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình chữ nhật, 𝐴𝐵 =
1, 𝐴𝐷 = 2, 𝑆𝐴 vuông góc với mặt đáy và 𝑆𝐴 = 3. Với hệ toạ 

độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 được thiết lập như sau: Gốc tọa độ 𝑂 trùng với điểm 

𝐴, các véc tơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐴𝑆⃗⃗⃗⃗  ⃗ lần lượt cùng hướng với 𝑖 , 𝑗  và 𝑘⃗ . Xét 

tính đúng sai của các khẳng định sau 

a) Tọa độ 𝐷(0; 2; 0). b) Tọa độ 𝐶(1; 2; 3). 
c) Tọa độ 𝑆(2; 0; 0)  d) Tọa độ 𝐼(1; 1; 0). 
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Lời giải 

Với hệ trục đã chọn như hình vẽ thì 

a) Đúng: Điểm 𝐷 ∈ 𝑂𝑦 và 𝐴𝐷 = 2 nên 𝐷(0; 2; 0). 

b) Sai: Điểm 𝐶 ∈ (𝑂𝑥𝑦) và có hình chiếu lên 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 lần 

lượt là điểm 𝐵 và 𝐷. Do 𝐴𝐵 = 1 và 𝐴𝐷 = 2 nên 

𝐶(2; 2; 0). 

c) Đúng: Điểm 𝑆 ∈ 𝑂𝑧 và 𝐴𝑆 = 3 nên 𝑆(0; 0; 3). 

d) Sai: Điểm 𝐼 ∈ (𝑂𝑥𝑦) và và có hình chiếu lên 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 lần lượt là trung điểm của 𝐴𝐵 và 𝐴𝐷 

nên 𝐼(0,5; 1; 0). 

Câu 2: Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷 ⋅ 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có cạnh bằng 2. Với 

hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ 𝑂 

trùng với tâm hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷 ), hãy xét tính đúng sai của 

các khẳng định sau: 

a) Tọa độ 𝐴(−1; 0; 0). b) 𝐴𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = (2√2; 0; 2). 

c) Tọa độ 𝐷′(0; √2; 2). d) 𝐵𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (0; 0; 2). 
 

Lời giải 

Độ dài 𝐴𝐶 = 2√2. Với hệ trục 𝑂𝑥𝑦𝑧 đã chọn như hình vẽ thì 

a) Sai: Điểm 𝐴 ∈ 𝑂𝑥, nằm ngược chiều dương và 𝑂𝐴 = √2 nên 𝐴(−√2; 0; 0). 

b) Đúng: Tọa độ 𝐶′(√2; 0; 2). Suy ra 𝐴𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = (2√2; 0; 2). 

c) Đúng: Điểm 𝐷′ có hình chiếu vuông góc xuống ( 𝑂𝑥𝑦) là điểm 𝐷(0; √2; 0) và 𝐷𝐷′ = 2 nên 

𝐷′(0; √2; 2). 

d) Sai: Tọa độ 𝐵(0; −√2; 0), 𝐷′(0; √2; 2). Suy ra 𝐵𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (0; 2√2; 2). 

Câu 3: Cho hình lăng trụ 𝐴𝐵𝐶 ⋅ 𝐴′𝐵′𝐶′ có đáy 𝐴𝐵𝐶 là tam giác đều cạnh 

bằng 2 như hình vẽ. Hình chiếu vuông góc của 𝐴′ lên (𝐴𝐵𝐶) 
trùng với trung điểm cạnh 𝐴𝐵, góc 𝐴′𝐴𝑂̂ = 60∘. Với hệ toạ độ 

𝑂𝑥𝑦𝑧 được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ 𝑂 trùng với trung 

điểm của đoạn 𝐵𝐶 ), hãy xét tính đúng sai của các khẳng định 

sau: 

a) Tọa độ điểm 𝐴(−1; 0; 0). b) Tọa độ điểm 𝐶(0; √3; 0). 

c) Tọa độ điểm 𝐴′(0;−1; √3). d) Tọa độ điểm 𝐶 ′(1; √3; √3). 

Lời giải 

Độ dài 𝑂𝐶 = 2 ⋅
√3

2
= √3 ⋅ 𝑂𝐴′ = 𝑂𝐴 ⋅ tan60∘ = √3. Với hệ trục 𝑂𝑥𝑦𝑧 đã chọn như hình vẽ 

trên thì 

a) Đúng: Điểm 𝐴 ∈ 𝑂𝑥, nằm ngược chiều dương và 𝑂𝐴 = 1 nên 𝐴(−1; 0; 0). 

b) Đúng: Điểm 𝐴′ ∈ 𝑂𝑦, nằm cùng chiều dương và 𝑂𝐶 = √3 nên 𝐶(0; √3; 0). 

c) Sai: 𝐴′ ∈ 𝑂𝑧, nằm cùng chiều dương và 𝑂𝐴′ = √3 nên 𝐴′(0; 0; √3). 

d) Đúng: Gọi 𝐶′(𝑥; 𝑦; 𝑧). Ta có 𝐴′𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ ⇔ {

𝑥 − 0 = 1

𝑦 − 0 = √3

𝑧 − √3 = 0

⇔ {

𝑥 = 1

𝑦 = √3.

𝑧 = √3
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1: Cho tứ diện 𝑂𝐴𝐵𝐶 có 𝑂𝐴, 𝑂𝐵, 𝑂𝐶 đôi một vuông góc và 𝑂𝐴 = 𝑂𝐵 = 2𝑎, 𝑂𝐶 = 𝑎√2. Khi đó 

vectơ 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝑚; 𝑛; 𝑝). Khi 𝑎 = 1 hãy tính giá trị biểu thức 𝑇 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐. 
Lời giải 

Xét hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 như sau điểm 𝑂 là gốc tọa độ 𝑂𝐴 ≡ 𝑂𝑧; 
𝑂𝐵 ≡ 𝑂𝑥 và 𝑂𝐶 ≡ 𝑂𝑦.  

Khi đó ta có 𝑂(0; 0; 0); 𝐴(0; 0; 2𝑎); 𝐵(2𝑎; 0; 0) và 

𝐶(0; 𝑎√2; 0). 

Vậy ta có vectơ khi đó là  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (2𝑎; 0;−2𝑎)  

nên {
𝑚 = 2𝑎
𝑛 = 0
𝑝 = −2𝑎

⇒ 𝑇 = 2𝑎 + 0 + (−2𝑎) = 0 

Câu 2: Cho lăng trụ đứng 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thoi 

tâm 𝑂 cạnh 𝑎, 𝐴𝐴′ = 𝑎 và 𝐴𝐵𝐶̂ = 60°. Gọi 𝑀 là trung điểm 

của cạnh 𝐴𝐴′. Vectơ 𝑂𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ có toạ độ là (𝑚; 𝑛; 𝑝). Khi 𝑎 = 1 

hãy tính giá trị biểu thức 𝑇 = 2𝑚 + 𝑛 + 𝑝. 

Lời giải 

Dựng hệ trục tọa độ như hình vẽ. 

Gọi 𝑂 là giao điểm của 𝐴𝐶 và 𝐵𝐷. Chọn 𝑎 = 1. 

Dễ dàng tính được 𝑂(0; 0; 0), 𝑀(−
1

2
; 0;

1

2
), 𝐷 (0;

√3

2
; 0)  

và 𝐶 ′ (
1

2
; 0; 1). 

Suy ra 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = (−
1

2
; 0;

1

2
), 𝐶′𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (−

1

2
;
√3

2
; −1) và 𝑂𝐶 ′⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (

1

2
; 0; 1). 

Khi đó {
𝑚 =

1

2

𝑛 = 0
𝑝 = 1

⇒ 𝑇 = 2𝑚 + 𝑛 + 𝑝 = 2.
1

2
+ 0 + 1 = 2. 

Câu 3: Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶 có đáy 𝐴𝐵𝐶 là tam giác vuông cân tại 𝐴 và 𝐴𝐵 = 𝑎, cạnh bên 𝑆𝐴 vuông 

góc với mặt phẳng đáy và 𝑆𝐴 = 𝑎. Gọi 𝐷, 𝐸, 𝐹 lần lượt là điểm đối xứng của 𝐴 qua 𝐶, của 𝑆 qua 

𝐵 và của 𝐴 qua mặt phẳng (𝑆𝐵𝐶). Khi 𝑎 = 1 thì tung độ của vectơ 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ bằng bao nhiêu? 

Lời giải 

Chọn hệ trục tọa độ 𝐴𝑥𝑦𝑧 như hình vẽ với độ dài vectơ đơn vị bằng 𝑎, ta được tọa độ các điểm 

như sau: 𝐴(0; 0; 0), 𝐵(1; 0; 0), 𝐶(0; 1; 0), 𝑆(0; 0; 1) ⇒ 𝐷(0; 2; 0), 𝐸(2; 0;−1).  

Gọi 𝐻 là trọng tâm tam giác 𝑆𝐵𝐶 ⇒ 𝐻 (
1

3
;
1

3
;
1

3
). Vì tam giác 𝑆𝐵𝐶 

là tam giác đều nên 𝐻 cũng là trực tâm của tam giác 𝑆𝐵𝐶 ⇒ 𝐴𝐻 ⊥
(𝑆𝐵𝐶) ⇒ 𝐹 là điểm đối xứng với 𝐴 qua 𝐻  

⇒ 𝐹 (
2

3
;
2

3
;
2

3
). Ta tính được: 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (0; 2; 0), 𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (2; 0;−1), 

𝐴𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (
2

3
;
2

3
;
2

3
). 
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Câu 4: Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh bằng 𝑎. Cạnh bên 𝑆𝐴 = 𝑎 vuông góc 

với đáy (𝐴𝐵𝐶𝐷). Gọi 𝑀 là điểm nằm trên cạnh 𝑆𝐷 sao cho 𝑆𝑀 = 2𝑀𝐷. Khi 𝑎 = 1 thì tổng bình 

phương hoành độ, tung độ, cao độ của vectơ 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ bằng bao nhiêu? 

Lời giải 

Chọn hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 sao cho điểm 𝐴 ≡ 𝑂, các 

điểm 𝐵,𝐷, 𝑆 lần lượt thuộc chiều dương các trục tọa 

độ 𝑂𝑥, 𝑂𝑦, 𝑂𝑧. Suy ra tọa độ các điểm như trên hình 

vẽ. 

Do 𝑀 là điểm nằm trên cạnh 𝑆𝐷 sao cho 𝑆𝑀 = 2𝑀𝐷 

suy ra: 𝑆𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
2

3
𝑆𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ ⇒ 𝑀 (0;

2𝑎

3
;
𝑎

3
) ⇒

{
𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (0;

2𝑎

3
;
𝑎

3
)

𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (𝑎; 𝑎; 0)

 𝑎=1 
→     𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (1; 1; 0) ⇒ 12 +

12 + 02 = 2 

Câu 5: Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có độ dài cạnh bằng 

1. Gọi 𝑀, 𝑁, 𝑃, 𝑄 lần lượt là trung điểm của các cạnh 𝐴𝐵, 

𝐵𝐶, 𝐶′𝐷′ và 𝐷𝐷′. Xác định hoành độ của vectơ 𝑀𝑄⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 
Lời giải 

Gắn hệ trục toạ độ như hình vẽ ta có 𝐷(0; 0; 0), 𝐴(1; 0; 0), 
𝐵(1; 1; 0), 𝐶(0; 1; 0), 𝐴′(1; 0; 1), 𝐵′(1; 1; 1), 
𝐶 ′(0; 1; 1), 𝐷′(0; 0; 1). 

Vì 𝑀, 𝑁, 𝑃, 𝑄 lần lượt là trung điểm của các cạnh 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 

𝐶′𝐷′ và 𝐷𝐷′ nên 

𝑀(1;
1

2
; 0) , 𝑁 (

1

2
; 1; 0) , 𝑃 (0;

1

2
; 1) , 𝑄 (0; 0;

1

2
). 

Suy ra 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (−
1

2
;
1

2
; 0) ,𝑀𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (−1; 0; 1),𝑀𝑄⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =

(−1;−
1

2
;
1

2
) 

Câu 6: Cho tứ diện 𝑂. 𝐴𝐵𝐶 có 𝑂𝐴, 𝑂𝐵, 𝑂𝐶 đôi một vuông góc với 

nhau 𝑂𝐴 = 𝑎 và 𝑂𝐵 = 𝑂𝐶 = 2𝑎. Gọi 𝑃 là trung điểm của 

𝐵𝐶 (minh họa như hình vẽ). Khi 𝑎 = 1 xác định tung độ 

của vectơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
Lời giải 

Đặt khối tứ diện 𝑂. 𝐴𝐵𝐶 vào hệ trục tọa độ gốc 𝑂𝑥𝑦𝑧: các 

điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 lần lượt thuộc các trục tọa độ 𝑂𝑧, 𝑂𝑦, 𝑂𝑥.  

 

Ta có: 𝑂(0; 0; 0), 𝐴(0; 0; 1), 𝐵(0; 2; 0), 𝐶(2; 0; 0), 𝑃(1; 1; 0),𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (0; 2;−1). 
Câu 7: Cho lăng trụ 𝐴𝐵𝐶. 𝐴′𝐵′𝐶′ có tam giác 𝐴𝐵𝐶 đều cạnh bằng 

2𝑎. Hình chiếu vuông góc của 𝐴′ lên mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶) 
trùng với trung điểm 𝑀 của 𝐵𝐶. Khi 𝑎 = 1 thù tung độ 

của 𝐴′𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   bằng bao nhiêu? 

Lời giải 

Góc giữa 𝐴′𝐵 và mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶) là góc 𝐴′𝐵𝑀̂ = 60°. 

Ta có: 𝐴′𝑀 = 𝐵𝑀. 𝑡𝑎𝑛 6 0° = 𝑎√3;  

𝐴𝑀 = 𝐴𝐵. 𝑠𝑖𝑛 6 0° = 2𝑎.
√3

2
= 𝑎√3. 
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Đặt hệ trục toạ 𝑂𝑥𝑦𝑧 như hình vẽ: khi đó 𝐴(√3; 0; 0), 𝐵(0; 1; 0), 𝐶(0;−1; 0), 

𝐴′(0; 0; √3). Gọi𝐵′(𝑥0; 𝑦0; 𝑧0), 𝐴
′𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = (𝑥0; 𝑦0; 𝑧0 − √3), 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (−√3; 1; 0). 

Vì 𝐴′𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ nên {

𝑥0 = −√3
𝑦0 = 1

𝑧0 = √3

⇒ 𝐵′(−√3; 1; √3) ⇒ 𝐴𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = (−2√3; 1; √3). 

Câu 8: Cho tứ diện 𝑆𝐴𝐵𝐶 có 𝑆𝐶 = 𝐶𝐴 = 𝐴𝐵 = 3√2, 𝑆𝐶 vuông góc (𝐴𝐵𝐶), tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐴, 

các điểm 𝑀 và 𝑁 lần lượt thuộc 𝑆𝐴 và 𝐵𝐶 sao cho 𝐴𝑀 = 𝐶𝑁 = 2. Tung độ của 𝑁𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗  khi đó bằng 

bao nhiêu? 

Lời giải 

Chọn hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 thỏa 𝐶(0; 0; 0) ≡ 𝑂 như hình 

vẽ. 

Điểm 𝐵(0; 6; 0) ∈ 𝑂𝑦, 𝑆(0; 0; 3√2) ∈ 𝑂𝑧, 𝐴(3; 3; 0). 

Khi đó tọa độ 𝑁(0; 2; 0); 𝑀(2; 2; √2). 

𝑁𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (2; 0; √2); 𝑆𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (0; 6;−3√2) và 𝑁𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
(0; 4; 0). 

-----------------HẾT----------------- 


